	
	


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I
Ngữ văn 12
(NĂM HỌC 2025 – 2026)

A. HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC ĐÃ HỌC
I. KIẾN THỨC PHẦN ĐỌC
1.CÁC LOẠI VĂN BẢN, THỂ LOẠI, TÁC PHẨM HỌC TRONG KÌ I
	Loại văn bản
	Thể loại
	Tác phẩm

	Văn bản văn học
	Tiểu thuyết
(Bài 1)
	- Xuân Tóc Đỏ cứu quốc (Trích Số đỏ, Vũ Trọng Phụng)
- Nỗi buồn chiến tranh (Trích - Bảo Ninh)
- Trên xuồng cứu nạn (Trích Cuộc đời của Pi - Y-an Ma-ten)

	
	Truyện
(Bài 4)
	- Hải khẩu linh từ – Đền thiêng cửa bể (Trích – Đoàn Thị Điểm)
- Muối của rừng (Trích – Nguyễn Huy Thiệp)
- Bến trần gian (Trích – Lưu Sơn Minh)

	
	Thơ
(Bài 2)
	- Cảm hoài (Nỗi lòng- Đặng Dung)
- Tây Tiến (Quang Dũng)
- Đàn ghi ta của Lor-ca (Thanh Thảo)
- Bài thơ số 28 (Ra-bin-đơ-ra-nát Ta-gor)

	
	Kịch
(Bài 5)
	- Nhân vật quan trọng (Trích Quan thanh tra- Ni-cô-lai Gô-gôn) 
- Giấu của (Trích Quẫn- Lộng Chương) 
- Cẩn thận hão (Trích Thợ cạo thành Xê-vin – Bô-mac-se)

	Văn bản nghị luận
	Tiểu luận
(Bài 3)
	- Nhìn về vốn văn hoá dân tộc (Trích – Trần Đình Hượu)
- Năng lực sáng tạo (Trích – Phan Đình Diệu)
- Mấy ý nghĩ về thơ (Trích – Nguyễn Đình Thi)
- Cảm hứng và sáng tạo (Trích – Nguyễn Trần Bạt)



 2. ĐẶC ĐIỂM TRI THỨC THỂ LOẠI
	Thể loại
	Khái niệm
	Đặc điểm/ Phân loại
	Điểm mới

	Tiểu thuyết
	Tiểu thuyết là loại tác phẩm tự sự quy mô lớn, nội dung đa dạng, bao quát phạm vi hiện thực rộng trên nhiều không gian, thời gian, thường dành sự chú ý đặc biệt tới đời tư, số phận con người cá nhân.
	- Dung lượng lớn, nhiều nhân vật, nhiều tình tiết.
- Phản ánh đời sống xã hội một cách rộng lớn, sâu sắc.
- Có khả năng miêu tả nội tâm nhân vật phức tạp.
	- Phân biệt tiểu thuyết với sử thi và truyện, trở thành thể loại chính của đời sống văn học và tác động mạnh mẽ đến sự biến đổi, phát triển của nhiều thể loại khác.
- Những đặc trưng của tiểu thuyết hiện đại:
+ Nhìn cuộc sống từ góc độ đời tư; thường ngày.
+ Nhân vật là “con người nếm trải”, con người phức tạp về tính cách, tâm lí.
+ Kết cấu nhiều tầng lớp, đan xen nhiều bè ngôn ngữ, phản ánh sự xung đột giữa các ý thức xã hội.
+ Tổng hợp cao mọi kinh nghiệm nghệ thuật của thể loại văn học khác. 

	Thơ
	Thơ là loại hình nghệ thuật ngôn ngữ, sử dụng các biện pháp tu từ, nhịp điệu, âm thanh để biểu hiện cảm xúc, tư tưởng của con người.
	Thơ lục bát, Thơ thất ngôn bát cú, Thơ tự do
	- Logic kiến tạo thế giới siêu thực trong thơ siêu thực hoặc thơ chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa siêu thực. 
- Hiện tượng đan xen, giao hoà giữa các phong cách sáng tác trong một số tác phẩm thơ cụ thể và nguyên nhân dẫn đến hiện tượng đó.

	Tiểu luận
	Tiểu  luận là loại văn bản nghị luận nhằm thuyết phục người đọc, người nghe về một vấn đề xã hội hoặc văn học.
	- Dùng lí lẽ, dẫn chứng để thuyết phục người đọc, người nghe.
- Có lập luận chặt chẽ, logic.
- Ngôn ngữ rõ ràng, dễ hiểu.
	Lí do cần chia ra hai nhóm thao tác thường được sử dụng trong văn bản nghị luận: thao tác nghị luận đặc thù và thao tác bổ trợ cho việc nghị luận.

	Truyện
	Truyện là loại hình tự sự có dung lượng vừa phải, phản ánh một khía cạnh của đời sống xã hội.
	Truyện ngắn, Truyện trung bình, Truyện dài
	Sự khác biệt trong cách sử dụng yếu tố kì ảo giữa các sáng tác thuộc văn học dân gian, văn học viết thời trung đại và văn học hiện đại.

	Kịch
	Kịch là loại hình nghệ thuật sân khấu, sử dụng ngôn ngữ, hành động, âm nhạc để thể hiện nội dung.
	Kịch nói, Kịch thơ, Kịch múa,...
	Những điểm cơ bản phân biệt một tác phẩm hài kịch với những vở kịch có yếu tố hài.



3. CÁC PHONG CÁCH VĂN HỌC
	Tiêu chí
	Phong cách cổ điển
	Phong cách hiện thực
	Phong cách lãng mạn

	Nội dung
	Ca ngợi những giá trị đạo đức, luân lý truyền thống, đề cao lý tưởng anh hùng, đề cao cái đẹp trang trọng, thanh cao.
	Phản ánh trung thực, khách quan hiện thực xã hội, chú trọng đến những mâu thuẫn, xung đột trong xã hội, đề cao giá trị con người.
	Thể hiện những cảm xúc, tâm tư tình cảm của con người, đề cao cái đẹp tự do, phóng khoáng, đề cao giá trị cá nhân.

	Hình thức
	Ngôn ngữ trang trọng, trau chuốt, sử dụng nhiều điển cố, điển tích.
	Ngôn ngữ giản dị, mộc mạc, gần gũi với đời sống.
	Ngôn ngữ giàu hình ảnh, biện pháp tu từ, sử dụng nhiều thủ pháp nghệ thuật.

	Nhân vật
	Nhân vật thường được lý tưởng hóa, tượng trưng cho những phẩm chất tốt đẹp.
	Nhân vật được xây dựng một cách chân thực, sinh động, có tính cách và số phận riêng biệt.
	Nhân vật thường có nội tâm phức tạp, bộc lộ những cảm xúc mãnh liệt, có xu hướng hướng nội.

	Tác phẩm tiêu biểu
	Chinh phụ ngâm của Đặng Trần Côn, Cung oán ngâm khúc của Nguyễn Gia Thiều, Truyện Kiều của Nguyễn Du,...
	Tắt đèn của Ngô Tất Tố, Số đỏ của Vũ Trọng Phụng, Chí Phèo của Nam Cao, Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài,…
	Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử, Vội vàng của Xuân Diệu, Sóng của Xuân Quỳnh, Mảnh trăng cuối rừng của Nguyễn Minh Châu,...



II. KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT
	Nội dung THTV
	Bài
	Tác dụng đối với việc đọc hiểu văn bản

	Biện pháp tu từ nói mỉa và nghịch ngữ
	Bài 1
	- Có tác dụng trong việc tìm hiểu tiếng cười trào phúng của đoạn trích Xuân Tóc Đỏ cứu quốc. 
- Qua việc nắm được “lí thuyết” về nói mỉa và nghịch ngữ, độc giả hiểu vì sao tiểu thuyết Số đỏ của Vũ Trọng Phụng được xem là một tiểu thuyết hoạt kê “ghê gớm”, “có thể làm vinh dự cho mọi nền văn học” (Nguyễn Khải).

	Biện pháp tu từ trong thơ
	Bài 2

	Hỗ trợ đọc hiểu văn bản thơ.

	Lỗi logic, lỗi câu mơ hồ và cách sửa
	Bài 3
	Giúp cho việc đọc hiểu các văn bản thơ và văn bản nghị luận đạt hiệu quả tốt.

	Nghệ thuật sử dụng điển cố trong tác phẩm văn học
	Bài 4
	Hỗ trợ đắc lực cho việc tìm hiểu truyện truyền kì Hải khẩu linh từ (Đền thiêng cửa bể) của Đoàn Thị Điểm - một tác phẩm đã dùng rất nhiều điển cố theo thi pháp của văn học viết Việt Nam thời trung đại.



[bookmark: _Hlk144224380]III. CÁC KIỂU BÀI VIẾT 
1. KIỂU BÀI SO SÁNH, ĐÁNH GIÁ VÀ VAY MƯỢN, CẢI BIẾN, SÁNG TẠO TRONG TPVH
	Kiểu bài
	So sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện
(Bài 1)

	So sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ
(Bài 2)
	Tìm hiểu việc vay mượn - cải biến - sáng tạo trong một tác phẩm văn học
(Bài 4)

	Yêu cầu chung
	· Chia bài viết thành các luận điểm phù hợp, triển khai bằng lí lẽ, dẫn chứng phù hợp
· Đưa ra những nhận xét, đánh giá thuyết phục
· Nêu được ý nghĩa của vấn đề nghị luận

	Yêu cầu riêng
	Nêu được mục đích và cơ sở của việc so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện.
- Trình bày được các thông tin khái quát về hai tác phẩm truyện.
- Làm rõ được những điểm tương đồng và khác biệt giữa hai tác phẩm truyện xét trên một số phương diện nội dung và hình thức cụ thể theo mục đích và phạm vi đã xác định.
- Rút ra được những nhận xét, đánh giá cần thiết, phù hợp về hai tác phẩm truyện căn cứ vào kết quả so sánh.
- Nêu được ý nghĩa của việc đánh giá hai tác phẩm truyện thông qua việc so sánh.
	 Giới thiệu ngắn gọn về hai tác phẩm thơ, nêu được những cơ sở lựa chọn hai tác phẩm để so sánh, đánh giá.
- Làm sáng tỏ những điểm tương đồng và khác biệt giữa hai bài thơ được chọn để so sánh; có bằng chứng cụ thể, đa dạng từ hai tác phẩm.
- Đưa ra những nhận xét, đánh giá thuyết phục về ý nghĩa và những đóng góp riêng, đặc sắc của mỗi tác phẩm thơ dựa trên các nội dung được so sánh.
- Nêu khái quát kết quả và ý nghĩa của việc so sánh đánh giá.
	- Giới thiệu chung về tác phẩm được lựa chọn; mối quan hệ giữa tác phẩm đó với tác phẩm mà nó đã chịu ảnh hưởng.
- Chỉ ra và phân tích được các phương diện, khía cạnh chủ yếu của sự tiếp nhận, chịu ảnh hưởng,… trong tác phẩm.
- Chỉ ra và phân tích được những điểm cách tân, sáng tạo của các tác giả khi tiếp nhận ảnh hưởng từ tác phẩm khác.
- Đánh giá giá trị của tác phẩm xét trên phương diện tiếp nhận và sáng tạo dựa vào các dẫn chứng cụ thể.



2.KIỂU BÀI BÁO CÁO NGHIÊN CỨU
	Những yêu cầu mới của việc viết một báo cáo nghiên cứu ở Bài 5 so với việc viết các báo cáo nghiên cứu ở lớp 10 và lớp 11

	Yêu cầu của việc viết một báo cáo nghiên cứu ở lớp 10 và lớp 11
	Ở lớp 10 và lớp 11: viết báo cáo nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên, xã hội theo các đề tài mang tính cụ thể, giới hạn ở một số đối tượng đơn lẻ.

	Yêu cầu mới của việc viết một báo cáo nghiên cứu ở Bài 5 so với việc viết các báo cáo nghiên cứu ở lớp 10 và lớp 11
	Ở lớp 12: cùng hướng về một vấn đề tự nhiên, xã hội, nhưng lựa chọn các đề tài mang tính khái quát hơn để viết báo cáo nghiên cứu. Bên cạnh việc vận dụng các kĩ năng và thao tác nghiên cứu cơ bản từng được làm quen, với yêu cầu viết ở đây, phải xây dựng những luận điểm thể hiện được khả năng làm chủ của mình trước một khối lượng dữ liệu phong phú và phức tạp về đối tượng.



3. KIỂU BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN TUỔI TRẺ
 Yêu cầu cần đảm bảo:
- Mở bài: Giới thiệu vấn đề NL
- Thân bài: 
+ Giải thích từ ngữ, khái niệm để làm rõ bản chất vấn đề cần bàn luận:
+ Trình bày các khía cạnh của vấn đề: Vì sao vấn đề này thiết yếu với tuổi trẻ? Vấn đề gợi những suy nghĩ và hành động như thế nào? Cần có những điều kiện gì để tuổi trẻ thực hiện được vấn đề đó? 
+ Bình luận về sự đúng đắn, thiết thực của vấn đề, bác bỏ ý kiến trái ngược để củng cố quan điểm của mình. 
+ Định hướng hành động của bản thân sau khi nhận thức về vấn đề.
- Kết bài: Khái quát lại ý nghĩa của vấn đề, liên hệ với đời sống thực tại, rút ra bài học cho bản thân.
IV. NÓI VÀ NGHE
	Bài 1
	Trình bày kết quả so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện

	Bài 2
	Trình bày kết quả so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ

	Bài 3
	Thuyết trình về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ

	Bài 4
	Trình bày về việc vay mượn – cải biến – sáng tạo trong một tác phẩm văn học

	Bài 5
	Trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên hoặc xã hội



B. ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
I.THỜI GIAN - CẤU TRÚC – CẤP ĐỘ – THANG ĐIỂM
1.Thời gian: 90 phút
2. Gồm 2 phần:
- Phần 1: Đọc hiểu
+  05 câu = 4,0 điểm (02 câu nhận biết, 02 câu thông hiểu, 01 câu vận dụng)
+ Phạm vi: Văn bản văn học ngoài chương trình (thơ hoặc truyện)
- Phần 2: Viết (6.0 điểm)
Nghị luận xã hội (600 chữ) về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ

II. ĐỀ VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MINH HOẠ
1.ĐỀ 1. A. Đề bài
I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm) Đọc văn bản:

	Vội vã bỏ những chân trời xa ngái
Tôi lặng im đứng trước tượng đài
Nơi đây hóa một miền tinh khôi nhất
Chỉ mây trắng tìm thấy tuổi hai mươi
Người lính nào khoác súng lên vai
Cũng nhớ lúc thõng tay khua liềm, gặt lúa
Con tép, quả cà, quạt mo, cối đá
Giờ này xa lắm
Đo bằng đòn gánh mẹ sải bước đê quai
Nghe nói làng mình
Đã vót nhọn thân tre đánh giặc
Chỉ một tiếng gà, sừng sững hậu phương
	Chỉ một giờ sau súng nổ khắp chiến trường
Mỗi hòn đá, cái cây thành cột mốc
Người ngã xuống rồi hòn đất có tên
Cao điểm này dũng cảm
Cao điểm kia anh hùng
Mẹ thương anh, vẫn chưa tìm thấy mộ
Mẹ thắp hương, khấn xuôi theo ngọn gió
Khấn rằng:
Ai cũng là da thịt
Ai cũng có quê hương
Nhưng đã hi sinh
Đều hóa đá xây thành trì đất nước...


(Cảm nghĩ trước tượng đài - Bùi Việt Phương, Tạp chí Văn nghệ Quân đội, 
http://vannghequandoi.com.vn, truy cập ngày 24/10/2024)
Chú thích: Nhà thơ Bùi Việt Phương sinh năm 1980, thạc sĩ ngữ văn, hiện là Thư kí Toà soạn Tạp chí Văn Nghệ Hòa Bình thuộc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hòa Bình. Ạnh là người viết đa dạng nhiều thể loại: anh là tác giả của tập thơ “Ngày lạ”, “Mắt trong”, tập truyện thiếu nhi “Đồng bạc trắng của bà”, tập truyện “Dưới chân đèo vẫn có mây bay” và tập phê bình tiểu luận “Văn chương – Tầm đón”.  Thơ Bùi Việt Phương có sự dồn nén chặt chẽ của cảm xúc, chất suy tưởng bay bổng và những sáng tạo ngôn từ, thi ảnh, cấu tứ.
Thực hiện các yêu cầu/trả lời câu hỏi:
Câu 1 (0,5 điểm). Chỉ ra dấu hiệu để xác định thể thơ của văn bản. 
Câu 2 (0,5 điểm). Những chi tiết, hình ảnh nào trong bài thơ gợi về cảnh làng quê yên bình, thân thuộc?
Câu 3 (1,0 điểm). Trình bày hiệu quả của việc sử dụng biện pháp tu từ điệp cấu trúc trong đoạn sau:
Mỗi hòn đá, cái cây thành cột mốc
Người ngã xuống rồi hòn đất có tên
Cao điểm này dũng cảm
Cao điểm kia anh hùng
Câu 4 (1,0 điểm). Nêu sự vận động cảm xúc của nhân vật trữ tình tôi trong đoạn trích.
Câu 5(1,0 điểm). Từ tâm trạng của nhân vật trữ tình tôi khi đứng trước tượng đài các anh hùng liệt sĩ, anh/chị hãy bày tỏ suy nghĩ về ý nghĩa của những bức tượng đài trên quê hương.
II. VIẾT (6,0 điểm) 
Con người luôn gặp những rào cản trong cuộc sống: Sống phá bỏ giới hạn hay sống an toàn là lựa chọn của mỗi người.
Anh/chị hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trả lời câu hỏi: Người trẻ  nên lựa chọn lối sống nào trong hai lối sống trên?
---------------------------HẾT--------------------------

B. HƯỚNG DẪN CHẤM
Câu 1.
	-  Thể thơ tự do
 - Dấu hiệu: Số chữ trong các dòng không bằng nhau, không theo quy luật.
Câu 2. Những chi tiết, hình ảnh trong bài thơ gợi về cảnh làng quê yên bình, thân thuộc: khua liềm, gặt lúa, con tép, quả cà, quạt mo, cối đá, đòn gánh, đê quai, thân tre, tiếng gà.
Câu 3. Hiệu quả của việc sử dụng biện pháp tu từ điệp cấu trúc:
- Biện pháp tu từ điệp cấu trúc: Cao điểm....
- Tác dụng: 
+ Tạo ý nghĩa nhấn mạnh những hình ảnh người anh hùng in dáng hình vào đất nước, nơi đâu cũng in dấu khí phách anh hùng.
+ Tạo nhịp điệu, tăng tính nhạc cho đoạn thơ.
+ Thể hiện cảm xúc yêu mến, tự hào của tác giả trước những tấm gương anh hùng dân tộc.
Câu 4. Sự vận động cảm xúc của nhân vật trữ tình tôi trong đoạn trích.
- Sự lặng lẽ chiêm nghiệm trước tượng đài
- Niềm thương nhớ về quá khứ bình dị của người lính
- Sự tôn vinh và tự hào khi nói đến tinh thần yêu nước của người lính.
- Nỗi xót xa và lời tri ân thiêng liêng công lao của những người lính anh hùng.
Câu 5. Từ tâm trạng của nhân vật trữ tình tôi khi đứng trước tượng đài các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ suy nghĩ về ý nghĩa của những bức tượng đài trên quê hương.
- Tâm trạng của nhân vật trữ tình: xúc động, cảm phục, biết ơn trước sự hi sinh của người lính.
- Suy nghĩ về ý nghĩa của những bức tượng đài trên quê hương:
+  Là biểu tượng của sự hi sinh thân mình vì đất nước của những người lính.
+ Là minh chứng cho tinh thần quyết tử vì quê hương và sự bất tử của người lính.
+ Thể hiện tấm lòng yêu mến, biết ơn của thế hệ sau đối với những hi sinh to lớn của  các bậc cha anh đi trước. 
II. VIẾT (6,0 điểm)
1. Mở bài
Giới thiệu vấn đề nghị luận: Sự tồn tại hai lối sống: Sự tồn tại hai lối sống: Sống phá bỏ giới hạn và sống an toàn ở thanh niên hiện nay.
2.Thân bài 
2.1. Giải thích vấn đề nghị luận
 - Sống phá bỏ giới hạn: là cách sống dám vượt qua những rào cản, thử thách, chấp nhận rủi ro để khám phá và khẳng định bản thân. Đây là lối sống đại diện cho tinh thần đổi mới, sáng tạo, kiên trì vượt khó.
- Sống an toàn: là cách sống đặt ưu tiên vào sự ổn định, tránh mạo hiểm và rủi ro. Lối sống này thể hiện sự thận trọng, tập trung bảo vệ những giá trị hiện có.
2.2. Phân tích ưu điểm và hạn chế của hai lối sống
- Lối sống phá bỏ giới hạn:
. Ưu điểm: Khám phá những khả năng tiềm ẩn của bản thân, đạt được thành tựu lớn, tạo nên sự khác biệt trong cuộc đời. Lối sống này phù hợp với nhịp sống hiện đại, khi sự sáng tạo và đổi mới là yếu tố quyết định thành công.
. Hạn chế: Đôi khi dễ bị cuốn vào tham vọng, quên đi giá trị cốt lõi.
- Lối sống an toàn:
.Ưu điểm: đảm bảo sự ổn định, ít gặp thất bại lớn; dễ duy trì trạng thái cân bằng trong cuộc sống.
. Hạn chế: thiếu đột phá, không khai thác hết tiềm năng bản thân; có thể bị lạc hậu trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt.
2.3 Bàn luận về sự lựa chọn của người trẻ: Người trẻ nên lựa chọn lối sống phá bỏ giới hạn vì:
-Đặc điểm của tuổi trẻ: có sức khỏe và năng lượng, đây là giai đoạn tràn đầy nhiệt huyết, sức khỏe dồi dào, và tinh thần ham học hỏi. Đây là thời điểm lý tưởng để thử sức và vượt qua những giới hạn. Người trẻ có thời gian để sửa chữa và làm lại nếu gặp thất bại. Việc thử nghiệm phá bỏ giới hạn và chấp nhận rủi ro giúp họ tích lũy kinh nghiệm quý giá.
- Lối sống này giúp người trẻ khai phá tiềm năng bản thân, đáp ứng yêu cầu của xã hội hiện đại: Bứt phá khỏi giới hạn là cách tốt nhất để người trẻ hiểu rõ khả năng của mình, khám phá những tiềm năng mà họ chưa từng nhận ra. Điều này giúp họ xây dựng sự tự tin, khả năng thích nghi, và sẵn sàng đối mặt với những thử thách trong tương lai. Trong bối cảnh thế giới không ngừng thay đổi, những người dám bứt phá thường nắm bắt được cơ hội và đạt được thành công. Các lĩnh vực như công nghệ, kinh doanh, và nghệ thuật đòi hỏi sự sáng tạo và đổi mới không ngừng. Người trẻ không thể an toàn mãi nếu muốn vươn xa trong xã hội cạnh tranh ngày nay.
- Lối sống này giúp người trẻ trở thành người tiên phong: Lối sống phá bỏ giới hạn giúp người trẻ tạo ra những dấu ấn riêng, trở thành người dẫn đầu thay vì chỉ đi theo lối mòn. Những người trẻ dám đổi mới thường là động lực thúc đẩy sự phát triển của xã hội và truyền cảm hứng cho những thế hệ sau.
2.4. Bằng chứng:Nguyễn Hải Ninh, nhà sáng lập chuỗi cà phê The Coffee House, là minh chứng tiêu biểu cho tinh thần dám phá bỏ giới hạn của người trẻ Việt Nam.
2.5. Phản bác ý kiến trái chiều
- Một số người cho rằng người trẻ nên chọn lối sống an toàn vì nó giúp tránh rủi ro, bảo vệ những giá trị hiện có và duy trì sự ổn định trong cuộc sống. Tuy nhiên có thể nhận thấy, cuộc sống an toàn có thể kìm hãm tiềm năng của người trẻ. 
- Chọn lối sống phá bỏ giưới hạn không đồng nghĩa với sự liều lĩnh, mạo hiểm, không quan tâm đến hậu quả
2.6. Bài học về nhận thức và hành động: mỗi người cần nhận thức rõ ràng rằng, sống phá bỏ giới hạn không chỉ là dám đối mặt với thử thách mà còn là một hành trình khám phá tiềm năng, xây dựng giá trị bản thân. Sự an toàn có thể mang lại cảm giác ổn định nhất thời, nhưng chỉ khi dám bứt phá, người trẻ mới thực sự trải nghiệm trọn vẹn sức trẻ và tạo dựng ý nghĩa cho cuộc đời. 
3. Kết bài: Khẳng định lại quan điểm cá nhân đã trình bày và nêu thông điệp ý nghĩa.
 2.ĐỀ 2 A. Đề bài
I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc đoạn trích:
Bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể trở thành bất cứ người nào mà chúng ta có đủ dũng cảm để thừa nhận. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy nhiều người bị liệt cả tay chân vẫn vẽ được những bức họa tuyệt đẹp hay tự chải răng cho mình. Đó là lý do vì sao chúng ta thấy nhiều người mù vẫn trượt tuyết trên núi. Điều duy nhất giữ chúng ta lại chính là bản thân chúng ta. Cơ hội xuất hiện từ mọi phía. Nhưng nhiều người trong chúng ta quá nhút nhát để có thể nhìn ra chúng. 
Khi chúng ta từ chối không dám can đảm, khi chúng ta quên nói rằng “Tôi quan trọng” thì chúng ta nên đầu hàng. Thiếu lòng dũng cảm thì cuộc sống chỉ là một bài học vẹt. Khi Walt Disney học tiểu học, một giáo viên đã nhìn chăm chú những bông hoa mà ông vẽ nguệch ngoạc bên lề giấy, vỗ vào vai cậu bé và nói: “Này Walt, những bông hoa này rất đẹp nhưng hoa thì không có mặt”. Walt quay lại, nhìn thẳng vào mắt cô giáo và tuyên bố dõng dạc: “Hoa của em thì có”.
[bookmark: _Hlk162025158]Đây là lòng dũng cảm mà chúng ta cần có trong cuộc sống: Chúng ta cần từ chối lắng nghe bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì trừ những thôi thúc trong tâm hồn của mình. Như với Walt Disney, hoa của ông chắc chắn có mặt. Trong “Alice in Wonderland”, bộ phim hoạt hình thứ 18 của ông, hoa không chỉ có mặt mà còn có giọng nói, có ý kiến và có dàn hợp xướng làm Alice phải say mê với bài hát “Trong buổi chiều vàng”.
(Hãy sống cuộc đời như bạn muốn, Pam Grout, NXB Lao động – Xã hội, tái bản 2018)
Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1. Chỉ ra yếu tố tự sự được tác giả sử dụng trong văn bản.
Câu 2. Theo tác giả, lòng dũng cảm mà chúng ta cần có trong cuộc sống là gì?
Câu 3. Theo anh/chị, vì sao tác giả cho rằng: Cơ hội xuất hiện từ mọi phía. Nhưng nhiều người trong chúng ta quá nhút nhát để có thể nhìn ra chúng?
Câu 4. Hình ảnh bông hoa trong bộ phim Alice in Wonderland giúp anh/chị hiểu gì về Walt Disney?
Câu 5. Từ lòng dũng cảm mà chúng ta cần có trong cuộc sống được nêu trong đoạn trích phần Đọc hiểu, anh/chị hãy chỉ ra cách giúp người trẻ dũng cảm đối diện với khó khăn  trong cuộc sống?
II. PHẦN VIẾT (6.0 điểm)
Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý nghĩa của sự trải nghiệm trong cuộc sống của tuổi trẻ.
B. Hướng dẫn chấm
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	Chỉ ra yếu tố tự sự được tác giả sử dụng trong văn bản: 
Câu chuyện về bông hoa có khuôn mặt của Walt Disney ở trường tiểu học./ Câu chuyện về Walt Disney ở trường tiểu học.
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời đúng 1 trong 2 ý được: 0,5 điểm 
- - Trả lời không đúng hoặc không trả lời: không cho điểm
	0,5

	
	2
	Theo tác giả, lòng dũng cảm mà chúng ta cần có trong cuộc sống là: Chúng ta cần từ chối lắng nghe bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì trừ những thôi thúc trong tâm hồn của mình.
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời đúng như đáp án: 0,5 điểm
- Trả lời không đúng hoặc không trả lời: không cho điểm
	0,5

	
	3
	Tác giả cho rằng: Cơ hội xuất hiện từ mọi phía. Nhưng nhiều người trong chúng ta quá nhút nhát để có thể nhìn ra chúng, vì:
- Cuộc sống có biết bao biến cố, bao tình huống bất ngờ, cơ hội tiềm ẩn trong đó;
- Chính sự trải nghiệm mới thực sự đem lại cho chúng ta cơ hội để ta có thể giải quyết mọi vấn đề của chính mình;
- Nếu ta nhút nhát, không dám đối mặt với bất kì tình huống hoặc biến cố nào trong cuộc sống thì đương nhiên sẽ không thể có được cơ hội,…
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời được 3 ý: 1,0 điểm
- Trả lời được 2 ý: 0,75 điểm
- Trả lời được 1 ý: 0,5 điểm
- Trả lời không đúng hoặc không trả lời: không cho điểm
HS có cách diễn đạt tương đương vẫn cho điểm tối đa
	1,0

	
	4
	- Đặc điểm bông hoa trong bộ phim Alice in Wonderland: “hoa không chỉ có mặt mà còn có giọng nói, có ý kiến và có dàn hợp xướng”.
- Hình ảnh bông hoa trong bộ phim Alice in Wonderland giúp ta hiểu về Walt Disney:
+ Là người có trí tưởng tượng phong phú, khả năng quan sát tinh tế; 
+ Là người có tâm hồn nhạy cảm, yêu thiên nhiên;
+ Là người có chính kiến, bản lĩnh, chủ động thể hiện sự sáng tạo.
Hướng dẫn chấm:
- HS nêu được đặc điểm bông hoa: 0,25 điểm
- HS bày tỏ được hiểu biết về Walt Disney, mỗi ý đúng: 0,25 điểm
- Trả lời không đúng hoặc không trả lời: không cho điểm
HS có cách diễn đạt tương đương vẫn cho điểm tối đa
	1,0




	
	5
	* Lòng dũng cảm mà chúng ta cần có trong cuộc sống được nêu trong đoạn trích phần Đọc hiểu.
- Cách giúp người trẻ dũng cảm đối diện với khó khăn  trong cuộc sống: 
+ Nâng cao nhận thức, không ngừng trau dồi kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm; khuyến khích họ tin vào bản thân, dám nghĩ dám làm... 
 + Cần tạo điều kiện để trải nghiệm, học hỏi từ những sai lầm và thất bại. Gia đình và xã hội cần tạo môi trường tích cực, khuyến khích sự sáng tạo và độc lập, giúp họ vượt qua rào cản tâm lý và tự tin hơn trong cuộc sống. Quan trọng là phải giáo dục họ về tầm quan trọng của việc theo đuổi đam mê và sống đúng với chính mình.
+ Mở rộng tâm hồn, yêu mến cuộc đời để hoàn thiện, vươn tới lối sống đẹp đẽ, nhân văn,…
Hướng dẫn chấm: 
- Nêu được nội dung quan điểm về lòng dũng cảm trong đoạn trích: 0,25 điểm
- Thể hiện được suy nghĩ sâu sắc, hợp lí, thuyết phục: 0,75 điểm (trả lời được 1 ý: 0.5 điểm, trả lời được 2-3 ý: 0.75 điểm)
- Trả lời không đúng hoặc không trả lời: không cho điểm
  HS có cách diễn đạt tương đương vẫn cho điểm tối đa
	1,0

	II
	
	VIẾT
	6,0

	
	
	Viết bài  văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý nghĩa của sự trải nghiệm trong cuộc sống.
	

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn: 
 Xác định đúng yêu cầu về hình thức và dung lượng (khoảng 600 chữ) 
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 
Ý nghĩa của sự trải nghiệm trong cuộc sống.
	0,5

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận: 
*Xác định được các ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận, sau đây là một số gợi ý:
- Giới thiệu vấn đề nghị luận và nêu khái quát quan điểm của cá nhân về vấn đề: Ý nghĩa của sự trải nghiệm trong cuộc sống.
- Thể hiện quan điểm của người viết về ý nghĩa của sự trải nghiệm trong cuộc sống. Có thể theo một số gợi ý sau:
           + Mang lại hiểu biết và kinh nghiệm thực tế; giúp chúng ta mau chóng trưởng thành về cách nghĩ, cách sống, bồi đắp tình cảm, tâm hồn, giúp mỗi người gắn bó và góp phần cống hiến cho cuộc đời, cho đất nước.
           + Cơ hội giúp mỗi người khám phá chính mình để có những lựa chọn đúng đắn và sáng suốt cho tương lai.
           + Động lực giúp mỗi người dấn thân, thử nghiệm để sáng tạo; biết cách vượt qua những trở ngại khó khăn, tôi luyện bản lĩnh, ý chí để thành công,…
- Khẳng định lại quan điểm đã trình bày: Trải nghiệm là cần thiết, tất yếu có ý nghĩa lớn lao đối với sự trưởng thành, hoàn thiện bản thân mỗi người,…
* Sắp xếp được hệ thống ý hợp lí theo đặc điểm bố cục của bài văn.
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	d. Viết bài văn đảm bảo các yêu cầu sau:
- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận.
- Trình bày rõ quan điểm và hệ thống các ý.
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; dẫn chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và dẫn chứng.
	0,5

	
	
	đ. Diễn đạt:
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ 
	0.25

	Tổng điểm
	10,0
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